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HƯỚNG DẪN 

Nội dung chỉ tiêu 18.4 “tiếp cận pháp luật” thuộc bộ tiêu chí quốc gia về  

xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ tiêu 9.5 “phường, thị trấn  

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thuộc tiêu chí  

phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 

 

A. Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp 

luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh. 

B. Nội dung 

I. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật được thực hiện hàng năm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 

số 09/2021/TT-BTP. Đối với xã đạt chỉ tiêu 18.4 “Tiếp cận pháp luật” thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 

211/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ khi đáp ứng 

những tiêu chuẩn sau đây: 
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TT Nội dung chỉ tiêu Tiêu chuẩn đạt chuẩn Tài liệu đánh giá 

1 

Ban hành văn bản theo 

thẩm quyền để tổ chức 

và bảo đảm thi hành 

Hiến pháp và pháp luật 

trên địa bàn 

Tiêu chí 1 “Ban hành văn 

bản theo thẩm quyền để tổ 

chức và bảo đảm thi hành 

Hiến pháp và pháp luật trên 

địa bàn” theo Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP đạt 

80% số điểm tối đa trở lên 

(≥ 08 điểm) 
Theo quy định tại 

Tiêu chí 1, Tiêu 

chí 2 và Tiêu chí 3 

Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 09/2021/TT-

BTP. 

2 
Tiếp cận thông tin, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Tiêu chí 2 “Tiếp cận thông 

tin, phổ biến, giáo dục pháp 

luật” theo Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP đạt 

80% số điểm tối đa trở lên 

(≥ 24 điểm) 

3 
Hòa giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý 

Tiêu chí 3 “Hòa giải ở cơ 

sở, trợ giúp pháp lý” theo 

Quyết định số 25/2021/QĐ-

TTg và Thông tư số 

09/2021/TTBTP đạt 80% 

số điểm tối đa trở lên      

(≥ 12 điểm) 

II. Phường, thị trấn đạt chỉ tiêu 9.5 “Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo quy định” thuộc Tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị 

văn minh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định tại Quyết định số 

04/2022/QĐTTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 là phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 

09/2021/TT-BTP. 

III. Số liệu phục vụ đánh giá  

Số liệu phục vụ đánh giá các nội dung quy định tại Mục I và Mục II của 

Hướng dẫn này được tổng hợp từ kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông 
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tư số 09/2021/TT-BTP của năm trước liền kề năm xét, công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

IV. Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn số 1208/HD-STP ngày 24 

tháng 8 năm 2022 của Sở Tư pháp về phương pháp xác định, đánh giá mức độ 

đạt Chỉ tiêu 18.4 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025./. 

Nơi nhận:       
- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuấn Ngọc 
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